HỘI THI HỌC SINH GIỎI NGHỀ NĂM 2017
Hội đồng thi số 10: Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM
PHIẾU CHẤM ĐIỂM

HỘI THI HỌC SINH GIỎI NGHỀ TIỆN
MÔN THI:  THỰC HÀNH TIỆN
Ngày thi: 02/04/2017
Thời gian: 03 giờ 00 phút/1 thí sinh

TIỆN TRỤC REN – CÔN LẮP GHÉP
I. ĐIỂM TỔ CHỨC, THAO TÁC, AN TOÀN (2 điểm)

Mã số: ………………………… Ca thi: …………

	TT
	NỘI DUNG
	THANG ĐIỂM
	ĐIỂM CHẤM

	
	
	
	GHI SỐ
	GHI CHỮ

	1
	Tổ chức
	0,5
	
	

	2
	Thao tác
	1,0
	
	

	3
	An toàn
	0,5
	
	

	TỔNG ĐIỂM MỤC I
	2,0
	
	


Trường hợp không đạt điểm tối đa trong từng mục nhỏ, trừ theo đơn vị 0,25 điểm.







    Tp.Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2017

GIÁO VIÊN COI, CHẤM THI 1      

   GIÁO VIÊN COI, CHẤM THI 2      

           (Ký, ghi rõ họ tên)                       

   
   (Ký, ghi rõ họ tên)
II. ĐIỂM KỸ THUẬT (8 điểm)

Mã số: ………………………… Ca thi: …………
	STT
	Các yêu cầu về kỹ thuật
	Điểm
	Ghi chú

	1
	Đạt kích thước (26-0,05
	0,50
	

	2
	Đạt kích thước (
[image: image1.wmf]0,1

0,2

27

-

-

 
	0,50
	

	3
	Đạt kích thước (31,5+0,06 (kích thước này <(31,4: 0 điểm)
	0,50
	

	4
	Lắp ghép với côn mẫu có chiều dài tiếp xúc từ 2/3 trở lên (chiều dài tiếp xúc côn < ⅓ : 0 điểm)
	1,5
	Trục: 1,00đ

Lỗ: 0,50đ

	5
	Đạt độ nhám bề mặt côn
	0,75
	Trục: 0,50đ

Lỗ: 0,25đ

	6
	Đạt kích thước 20(1 (giao tuyến không có bậc)
	0,50
	

	7
	Đạt kích thước lắp ghép côn 30±1,5
	0,5
	

	8
	Ren M27 đúng trắc diện, kích thước đường kính
	0,50
	

	9
	Lắp ghép ren êm, nhẹ với đai ốc mẫu hết chiều dài theo 2 chiều
	0,75
	

	10
	Đạt độ nhám bề mặt sườn ren (mẻ > 3 vòng ren: 0 điểm)
	0,50
	

	11
	Đạt kích thước 25(0,1; 90(0,1; 40(0,2
	0,75
	0,25x3

	12
	Đạt kích thước các cạnh vát 1,5x450 ; 2x450
	0,25
	

	13
	Đạt độ nhám các mặt còn lại
	0,25
	

	14
	Làm cùn các cạnh sắc
	0,25
	

	
	Tổng
	8,00
	


Trường hợp không đạt điểm tối đa trong từng mục nhỏ, trừ theo đơn vị 0,25 điểm.

Ban giám khảo sử dụng thước cặp điện tử Mitutoyo, panme cơ, mẫu so sánh độ nhám và đai ốc mẫu tiêu chuẩn.






      Tp.Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2017
    GIÁO VIÊN CHẤM THI 1      


      GIÁO VIÊN CHẤM THI 2                      

     
  (Ký, ghi rõ họ tên)                       

   
     
     (Ký, ghi rõ họ tên)

III. ĐIỂM TỔNG HỢP
Ghi bằng số: …………….. 
Ghi bằng chữ: ………………………
GIÁO VIÊN CHẤM THI TỔNG HỢP                     

   
    
    
      (Ký, ghi rõ họ tên)              

Mã số: ………………………… Ca thi: ………………….
Họ tên thí sinh: ……………………………………………. (chỉ ghi sau khi đã tổng hợp điểm)
_1550551862.unknown

